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DANH SÁCH

TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC VKSND CẤP TỈNH KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN ĐỀ NGHỊ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN

Phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016-2020)
(Lý do: Không có thành tích đóng góp thiết thực, cụ thể sức người, sức của cho xây dựng nông thôn mới)
I. TẬP THỂ

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	1. 
	Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	2. 
	Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	3. 
	Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	4. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

	5. 
	Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;

	6. 
	Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Cao Bằng;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

	7. 
	Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án an ninh, ma túy, trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

	8. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

	9. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

	10. 
	Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

	11. 
	Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

	12. 
	Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	13. 
	Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

	14. 
	Văn phòng tổng hợp, Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

	15. 
	Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

	16. 
	Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

	17. 
	Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

	18. 
	Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

	19. 
	Phòng THQCT, KSXX phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

	20. 
	Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, tham nhũng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

	21. 
	Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	22. 
	Phòng Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

	23. 
	Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

	24. 
	Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu.


II. CÁ NHÂN 

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	1. 
	Nguyễn Viết Cường
	Phó Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về an ninh, ma túy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	2. 
	Dương Thị Thủy
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	3. 
	Lê Vân Hà
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	4. 
	Nguyễn Hà Tuyên
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	5. 
	Đặng Doãn Dương
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	6. 
	Nguyễn Bá Lịch
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	7. 
	Hoàng Thị Minh Khương
	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	8. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	9. 
	Phạm Thị Minh Thu
	Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	10. 
	Trương Đức Long
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

	11. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	12. 
	Bùi Bích Phượng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

	13. 
	Nguyễn Hồng Long
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

	14. 
	Đào Thị Quế
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

	15. 
	Lê Huyền Trang
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

	16. 
	Hà Mạnh Hà
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	17. 
	Phạm Thanh Thúy
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	18. 
	Ngô Anh Hoàng
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	19. 
	Lương Tuấn Giang
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	20. 
	Nguyễn Thị Nga
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

	21. 
	Phạm Thị Lan Anh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

	22. 
	Vũ Thị Thu Hà
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

	23. 
	Đàm Đức Tâm
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

	24. 
	Đỗ Thị Phương Thúy
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

	25. 
	Lê Anh Duy
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

	26. 
	Nguyễn Đình Đồng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

	27. 
	Dương Thị Thu Ninh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

	28. 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

	29. 
	Nguyễn Huy Mạnh
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

	30. 
	Trần Thúy Bình
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

	31. 
	Đào Xuân Đạt
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	32. 
	Lê Thị Trang
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;

	33. 
	Lê Trịnh Nhật
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng;

	34. 
	Phạm Đình Hiến
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	35. 
	Bùi Thị Hà
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

	36. 
	Nguyễn Văn Thuần
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;

	37. 
	Hoàng Thị Linh
	Quyền Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;

	38. 
	Đinh Thị Hương
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

	39. 
	Đinh Việt Hưng
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

	40. 
	Lộc Thị Mận
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

	41. 
	Phạm Thị Thoa
	Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

	42. 
	Lương Thị Hòa
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

	43. 
	Hoàng Thị Loan
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

	44. 
	La Thị Sức
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

	45. 
	Lò Thị Hun
	Văn thư, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

	46. 
	Nguyễn Thị Hội
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La;

	47. 
	Bùi Mạnh Hùng
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La;

	48. 
	Nguyễn Thị Tâm
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

	49. 
	Nguyễn Thị Như Thủy
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

	50. 
	Nguyễn Phú Thắng
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình;

	51. 
	Đinh Trọng Kiêm
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

	52. 
	Cao Văn Dũng
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;

	53. 
	Lưu Hồng Anh
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;

	54. 
	Nguyễn Thiện Nhân
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; 

	55. 
	Đặng Thanh Minh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh;

	56. 
	Nguyễn Văn Minh
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

	57. 
	Phùng Văn Nuôi
	Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

	58. 
	Nguyễn Thị Văn
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

	59. 
	Hoàng Mậu Lâm
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc;

	60. 
	Nguyễn Thị Giang
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc;

	61. 
	Trương Thị Thanh Mai
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc;

	62. 
	Vũ Văn Nam
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

	63. 
	Đặng Quang Thắng
	Phó Chánh văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

	64. 
	Lê Thị Bích Nguyệt
	Văn thư, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

	65. 
	Đào Đức Độ
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

	66. 
	Nguyễn Thị Anh
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

	67. 
	Trần Thị Phương Chi
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

	68. 
	Nguyễn Thị Yến
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

	69. 
	Đỗ Thị Nhung
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên;

	70. 
	Phạm Ngọc Tĩnh
	Kế toán trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

	71. 
	Nguyễn Thị Kim Huệ
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

	72. 
	Bùi Thị Thu Thảo
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

	73. 
	Trần Thanh Hiệp
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

	74. 
	La Thị Thủy
	Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

	75. 
	Lê Văn Tú
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

	76. 
	Lê Xuân An
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị;

	77. 
	Nguyễn Chí Lân
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị;

	78. 
	Nguyễn Văn Thắng
	Kiểm tra viên chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị;

	79. 
	Nguyễn Thị Hoa Huệ
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	80. 
	Lê Duy Dũng
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

	81. 
	Nguyễn Thị Kim Hồng
	Trưởng phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

	82. 
	Đinh Thị Thu Hòa
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

	83. 
	Uông Thị Thùy Dung
	Kế toán viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam;

	84. 
	Trần Thị Hướng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam;

	85. 
	Trịnh Thị Thu Hiếu
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;

	86. 
	Trương Hồng Bình
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;

	87. 
	Đinh Tấn Mạnh
	Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

	88. 
	Trần Quốc Việt
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;

	89. 
	Trần An Vinh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	90. 
	Phan Tiến Lực
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

	91. 
	Trần Thị Hoài
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định;

	92. 
	Nguyễn Thị Phượng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định;

	93. 
	Trần Văn Dũng
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

	94. 
	Huỳnh Tấn Hưng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	95. 
	Nguyễn Bạch Thu Sương
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

	96. 
	Đỗ Thị Hường
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	97. 
	Nguyễn Minh Thiệt
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

	98. 
	Nguyễn Phương Ngân
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

	99. 
	Bùi Văn Khánh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

	100. 
	Nguyễn Xuân Hùng
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; 

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

	101. 
	Trần Mạnh Dũng
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

	102. 
	Mai Lý Lệ Hằng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

	103. 
	Lưu Thị Kim Thuyền
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

	104. 
	Lê Thị Minh Nhị
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận;

	105. 
	Nguyễn Thị Diệu Thúy
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận;

	106. 
	Phạm Tuấn
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

	107. 
	Vũ Văn Dũng
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

	108. 
	Nguyễn Thị Hương Sen
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

	109. 
	Lê Thị Tuyết Nga
	Văn thư, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

	110. 
	Trịnh Thị Thu
	Nhân viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

	111. 
	Dư Quang Đạo
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

	112. 
	Phí Thị Tuyết Hoa
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum;

	113. 
	Phan Thị Tứ
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum;

	114. 
	Y Hồng Vân
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum;

	115. 
	A Thi
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG

	116. 
	Hà Văn Hùng
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông;

	117. 
	Vũ Văn Thắng
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông;

	118. 
	Nguyễn Thị Thúy
	Kế toán trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông;

	119. 
	Mai Văn Hữu
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông;

	120. 
	Nguyễn Xuân Thống
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;

	121. 
	Bùi Thị Cẩm Tú
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông;

	122. 
	Nguyễn Thị Rin Khơ
	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

	123. 
	Nguyễn Hùng Oai
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

	124. 
	Lâm Uyên Chi
	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

	125. 
	Lê Văn Thọ
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

	126. 
	K’ Dem
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng;

	127. 
	Đỗ Đức Vĩnh
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

	128. 
	Hoàng Ngọc Huệ
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng;

	129. 
	Phan Văn Sinh
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng;

	130. 
	Lê Thị Ngọc Hương
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng;

	131. 
	Lê Văn Thụ
	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

	132. 
	Nguyễn Thị Cẩm Linh
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;

	133. 
	Ngô Huỳnh Tân Khoa
	Chuyên viên,  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;

	134. 
	Huỳnh Văn Tuấn
	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;

	135. 
	Võ Trường Thọ
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;

	136. 
	Trần Thanh Sơn
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;

	137. 
	Nguyễn Thị Huệ Thư
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh;

	138. 
	Nguyễn Lê Trà Giang
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh;

	139. 
	Dương Thị Tiểu Phương
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

	140. 
	Nguyễn Thái Bình
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

	141. 
	Võ Minh Hậu
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh;

	142. 
	Phạm Phú Thái
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh;

	143. 
	Ngô Trần Tuyết Trang
	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;

	144. 
	Nguyễn Lâm Thúy Vi
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh;

	145. 
	Trần Văn Nhiều
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh;

	146. 
	Đặng Văn Mỳ
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

	147. 
	Lê Đại Phụng
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

	148. 
	Nguyễn Thành Nam
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;

	149. 
	Lê Thị Hồng Phương
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;

	150. 
	Lê Thị Huê
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;

	151. 
	Đinh Văn Hùng
	Chánh Thanh tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;

	152. 
	Hoàng Thị Huyền
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

	153. 
	Nguyễn Thị Ngọc Tiên
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

	154. 
	Phạm Thị Thùy Vân
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước;

	155. 
	Ma Thị Thanh
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

	156. 
	Lê Ngọc Dũng
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

	157. 
	Phạm Văn Xông
	Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

	158. 
	Phạm Cao Cường
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	159. 
	Đặng Thị Thanh Trúc
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;

	160. 
	Võ Hữu Ngọc
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương;

	161. 
	Thái Hoàng Giang
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

	162. 
	Dương Văn Tín
	Trưởng phòng THQCT, KSXX phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	163. 
	Nguyễn Thành Danh
	Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	164. 
	Nguyễn Đình Thắng
	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	165. 
	Trần Quốc Tú
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	166. 
	Nguyễn Ngọc Lan
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	167. 
	Nguyễn Văn Thắng
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	168. 
	Nguyễn Thanh Hải
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	169. 
	Lưu Tam Thanh
	Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	170. 
	Nguyễn Thị Thu
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	171. 
	Nguyễn Thị Hồng
	Văn thư, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	172. 
	Nguyễn Tự Do
	Kế toán, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	173. 
	Nguyễn Thị Đông
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	174. 
	Đoàn Thị Hương
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

	175. 
	Phùng Thị Như Quỳnh
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

	176. 
	Bùi Thị Chân Lý
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

	177. 
	Lê Thị Hương
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai;

	178. 
	Nguyễn Thị Nhài
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;

	179. 
	Trần Anh Hùng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

	180. 
	Nguyễn Hữu Chinh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;

	181. 
	Nguyễn Quốc Huy
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

	182. 
	Phan Quang Hùng
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai;

	183. 
	Trần Xuân Tới
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai;

	184. 
	Nguyễn Như Quang Nhật
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

	185. 
	Hoàng Thị Ngọc
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	186. 
	Nguyễn Thị Thanh Hải
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	187. 
	Đinh Thị Hồng
	Tạp vụ, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

	188. 
	Nguyễn Thị Huyền
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

	189. 
	Nguyễn Diệu Hiền


	Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;

	190. 
	Duy Ngọc Thái
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;

	191. 
	Trần Thị Ngọc Hà
	Kế toán trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;

	192. 
	Nguyễn Thị Diệu Hiền


	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

	193. 
	Mai Thị Út
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

	194. 
	Trần Văn Truyền
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

	195. 
	Đinh Văn Nhẹ
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

	196. 
	Lương Thị Trà My
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	197. 
	Lê Ngọc Hân


	Kế toán viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

	198. 
	Ngô Thị Cẩm Thúy
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

	199. 
	Trần Thị Ngọc Thức


	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

	200. 
	Nguyễn Hồng Tiền
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

	201. 
	Nguyễn Trường Bảo Vy


	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

	202. 
	Trần Thị Huyền Trân
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;

	203. 
	Nguyễn Văn Hồng
	Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;

	204. 
	Huỳnh Minh Thuyên
	Trưởng phòng Kiểm sát thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;

	205. 
	Đặng Thị Ngọc Đính
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;

	206. 
	Nguyễn Xuân Linh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh;

	207. 
	Thân Thị Hồng Nở
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh;

	208. 
	Tăng Phước Tới
	Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

	
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

	209. 
	Tiêu Dân Trí
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	210. 
	Vũ Thị Xuyên
	Kiểm tra viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	211. 
	Phạm Duy Thanh
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	212. 
	Huỳnh Diễm Lệ
	Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

	213. 
	Phan Văn Dựa
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu;

	214. 
	Lê Quốc Huy
	Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu;
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	215. 
	Trần Văn Cường
	Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang;

	216. 
	Hồ Văn Ta
	Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang;

	217. 
	Đỗ Tấn Quốc
	Trưởng phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang;

	218. 
	Bùi Ngọc Hương
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;

	219. 
	Nguyễn Văn Đức
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;

	220. 
	Huỳnh Văn Thanh
	Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang;

	221. 
	Hồ Hoàng Vũ
	Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang./.
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